
 

 

Ảnh 4x6 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương 

 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ...................................................................................  Nam/Nữ:  ...............   

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ....................................  Nơi sinh: ...................................................................................................   

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước:                                                                                Dân tộc: .......................  

4. Địa chỉ liên lạc:  ....................................................................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  ...........................................  Email:  ......................................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh) ........................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)  KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07. 

                                                                                                                                                              Mã tỉnh    Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ................................................................................................  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: (Các nguyện vọng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nguyện vọng 1 

là nguyện vọng ưu tiên cao nhất) 

1. Ngành: ......................................Mã ngành:  ...................... 4. Ngành: ................................... Mã ngành: .....................  

2. Ngành: ......................................Mã ngành:  ...................... 5. Ngành: ................................... Mã ngành: .....................  

3. Ngành: ......................................Mã ngành:  ...................... 6. Ngành: ................................... Mã ngành: .....................  

C. THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (điền đầy đủ điểm trung bình cả năm lớp 12 cho từng môn học) 

Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh 

        

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên bổ sung thêm thông tin: 

Học lực lớp 12: ....................................................................            Điểm xét tốt nghiệp THPT: .........................          

D. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

Tên chứng chỉ: ..........................................................................             Điểm chứng chỉ: ............................................  

E. THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 

Họ tên người nhận:…….. ..................................... ………….. Số điện thoại: ..................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Phiếu số 1: Thí sinh lưu 

- Ghi chú: Lịch thi năng khiếu đối với ngành GDMN có thông báo riêng. Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ sau: 

học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023), chứng nhận kết 

quả thi TN THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với xét tuyển kết hợp điểm thi và chứng chỉ), căn cước công dân; giấy tờ ưu tiên 

(nếu có); 02 ảnh 4x6 (đối với thí sinh xét tuyển ngành GDMN); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

 

Mẫu 02a 



 

 

 

 

Ảnh 4x6 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương 

 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên:  ...................................................................................  Nam/Nữ:  ...............   

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ....................................  Nơi sinh: ...................................................................................................   

3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước:                                                                                Dân tộc: .......................  

4. Địa chỉ liên lạc:  ....................................................................................................................................................................  

5. Điện thoại liên lạc:  ...........................................  Email:  ......................................................................................................  

6. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh) ........................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

7. Thuộc khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)  KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3.  

8. Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc ĐTƯT nào thì khoanh tròn vào ĐTƯT đó)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07. 

                                                                                                                                                              Mã tỉnh    Mã trường        

- Tên trường THPT (học lớp 12):  ................................................................................................  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN: (Các nguyện vọng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, nguyện vọng 1 

là nguyện vọng ưu tiên cao nhất) 

1. Ngành: ......................................Mã ngành:  ...................... 4. Ngành: ................................... Mã ngành: .....................  

2. Ngành: ......................................Mã ngành:  ...................... 5. Ngành: ................................... Mã ngành: .....................  

3. Ngành: ......................................Mã ngành:  ...................... 6. Ngành: ................................... Mã ngành: .....................  

C. THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (điền đầy đủ điểm trung bình cả năm lớp 12 cho từng môn học) 

Toán học Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh 

        

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên bổ sung thêm thông tin: 

Học lực lớp 12: ....................................................................            Điểm xét tốt nghiệp THPT: .........................          

D. THÔNG TIN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

Tên chứng chỉ: ..........................................................................             Điểm chứng chỉ: ............................................  

E. THÔNG TIN GỬI GIẤY BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN 

Họ tên người nhận:…….. ..................................... ………….. Số điện thoại: ..................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................   

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

Cán bộ nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hải Dương, ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Chữ ký của thí sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Phiếu số 2: CSĐT lưu 

- Ghi chú: Lịch thi năng khiếu đối với ngành GDMN có thông báo riêng. Thí sinh nộp kèm 01 bản photo chứng thực các giấy tờ sau: 

học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023), chứng nhận kết 

quả thi TN THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với xét tuyển kết hợp điểm thi và chứng chỉ), căn cước công dân; giấy tờ ưu tiên 

(nếu có); 02 ảnh 4x6 (đối với thí sinh xét tuyển ngành GDMN); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

 

Mẫu 02b 


